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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam

Đại diện:

Bùi Tiến Vinh
	Xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0233.816.999
	Chuyên cung cấp thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nước uống thảo dược Đinh Lăng, Thổ Phục Linh, Hương Quế. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	2
	Hộ kinh doanh bánh cốm Nguyện Nịnh

Đại diện:

Cung Thị Thúy
	65B Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội 

ĐT: 0988.980.467
	Chuyên cung cấp cốm tươi, bánh cốm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	HTX nông sản thực phẩm Thành An 

Đại diện: 

Nguyễn Xuân Tâm
	Thôn 6, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội 

ĐT: 0243.556.5658
	Chuyên cung cấp miến dong Thành An. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Cơ sở chế biến thực phẩm Mạnh Cường

Đại diện: 

Nguyễn Minh Thoa


	Số 71, tổ 14, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0943.066.866
	Chuyên cung cấp giò lụa, xúc xích xông khói, chả quế. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần rượu Núi Tản

Đại diện: 

Lộc Hữu Tỉnh
	Thôn Đồi Voi, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0372.473.466
	Chuyên cung cấp rượu mơ núi Tản. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Hùng

Đại diện:

Nguyễn Xuân Hùng
	Tổ dân phố Phú Nhi 2, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0988.776.435
	Chuyên cung cấp bánh tẻ Phú Nhi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Hợp tác xã Long Phú

Đại diện:

Đỗ Tiến Hùng
	Thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0977.980.088
	Chuyên cung cấp chè Long Phú Quốc Oai. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Công ty cổ phần sữa Ba Vì

Đại diện:

Lê Hoàng Vinh
	Thôn Hòa Trung, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0914.419.672
	Chuyên cung cấp sữa tươi, sữa chua. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh


	1
	Hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Bùi Văn Phu
	Thôn Đoan Nữ, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0948.375.430


	Chuyên cung cấp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Nguyễn Xuân Mai
	Thôn Đức Thụ,  xã Lê Thanh, huyện  Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0973.116.276


	Chuyên cung cấp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ kinh doanh nông sản

Đại diện: 

Nguyễn Thị Liên
	Thôn Kinh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức,  Hà Nội

ĐT: 0392.461.409


	Chuyên cung cấp lúa, gạo các loại, phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Đào Thị Lan
	Đội 9, thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0384.428.628
	Chuyên cung cấp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, phục vụ địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hoàng

Đại diện: Nguyễn Thị Hoàng


	Thôn Cấn Thượng, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0376.608.496


	Chuyên cung cấp trứng gà Ai Cập, trứng vịt so, phục vụ địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh đậu phụ làng So

Đại diện: Nguyễn  Ngọc Hương


	Xóm Thị Tứ, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0931.268.702


	Chuyên cung cấp đậu phụ, phục vụ địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ kinh doanh  hoa quả

Đại diện: 

Bùi Thanh Kim


	Xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0904.726.483


	Chuyên cung cấp hoa quả các loại, phục vụ địa bàn huyện Thanh Trì và một số khu vực lân cận.



	4
	Hộ kinh doanh hoa tươi

Đại diện: Nguyễn Hồng Thơi
	Xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0961.750.968
	Chuyên cung cấp hoa tươi các loại, phục vụ địa bàn huyện Thanh Trì và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi 
Đại diện: Nguyễn Quốc Toản

	Xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0983.740.838


	Chuyên cung cấp lợn thịt, lợn giống, phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.


	2
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 

Đào Văn Tá 


	Thôn Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0976.715.893


	Chuyên cung cấp vịt thương phẩm, phục vụ địa bàn huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ chăn nuôi ếch 

Đại diện: Nguyễn Văn Khoa


	Xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0399.349.881


	Chuyên cung cấp ếch thịt, phục vụ địa bàn huyện Chương Mỹ và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ chăn nuôi lợn

Đại diện: Nguyễn Thị Mai


	Xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT: 0365.388.871


	Chuyên cung cấp lợn thịt, phục vụ địa bàn huyện Chương Mỹ và một số khu vực lân cận.



NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Trường Foods
Đại diện:

Nguyễn Thị Thu Hoa
	Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0968.875.666
	Chuyên cung cấp thịt chua, nem sợi, thịt muối. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.

	2
	HTX Nông nghiệp An Phú
Đại diện:
Phạm Quốc Tuân
	Xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0985.715.669
	Chuyên cung cấp gà thịt. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.

	3
	HTX Chăn nuôi và dịch vụ sản xuất Quốc Anh 
Đại diện:  

Phan Minh Hồng
	Xã Thụy Liễu, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0978.394.668
	Chuyên cung cấp chim bồ câu. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.

	4
	Công ty cổ phần OMEGA Phú Thọ
Đại diện:  
Khổng Dương Quang Huy

	Xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0973.014.888
	Chuyên cung cấp rau, củ, quả an toàn các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.


Dự báo











